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TÓM TẮT 

Phát triển bền vững đã trở thành vấn đề trọng tâm của thế giới hiện đại, trong đó giáo dục 
được xem là chìa khóa then chốt để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (ESD). Để thực hiện 
sứ mệnh này, các trường đại học sư phạm cần đặc biệt chú trọng rèn luyện năng lực dạy học tích 
hợp ESD cho sinh viên, nhất là sinh viên ngành Sư phạm Sinh học. Bài báo đề xuất một quy trình 
rèn luyện gồm 2 giai đoạn (mỗi giai đoạn 4 bước) cùng hai biện pháp chính là dạy học kết hợp 
(blended learning) và dạy học vi mô (micro-teaching), trong đó quy trình cần được cải tiến liên tục 
để đạt hiệu quả tối ưu. Việc áp dụng đồng bộ quy trình và biện pháp này không chỉ giúp sinh viên Sư 
phạm Sinh học phát triển toàn diện năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của giáo dục hiện đại, 
mà còn góp phần đào tạo thế hệ giáo viên tương lai có đủ năng lực và trách nhiệm trong việc giảng 
dạy gắn liền với các vấn đề phát triển bền vững toàn cầu. 

Từ khóa: ngành Sư phạm Sinh học; giáo dục vì sự phát triển bền vững; dạy học tích hợp; năng 
lực dạy học tích hợp; phát triển bền vững 
 
1. Giới thiệu 

Phát triển bền vững (Sustainable Development - SD) là phát triển đáp ứng nhu cầu của 
hiện tại mà không làm ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp ứng 
nhu cầu của chính họ (Imperatives, 1987). Giáo dục vì sự phát triển bền vững (Education for 
Sustainable Development – ESD) là quá trình giáo dục nhằm giúp cho con người có kiến 
thức, kĩ năng, thái độ và giá trị cần thiết để đóng góp vào việc xây dựng một xã hội bền vững 
(UNESCO, 2014). Để thực hiện ESD, có nhiều cách khác nhau, trong đó tích hợp ESD vào 
chương trình đào tạo của tất cả bậc giáo dục (từ mầm non đến đại học) hay dạy học tích hợp 
ESD ở tất cả các bậc học này là cách làm hiệu quả và được hầu hết các nước thực hiện 
(Hoffmann & Siege, 2018). Tích hợp ESD vào chương trình đào tạo đại học được hiểu là 
quá trình lồng ghép các vấn đề liên quan đến SD vào trong chương trình đào tạo đại học hiện 
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có một cách hợp lí và hiệu quả theo các cách tiếp cận khác nhau. Có thể tích hợp theo chiều 
dọc, đó là toàn bộ một khóa học/một học phần tập trung vào chủ đề SD, hay nói cách khác, 
chủ đề SD chính là nội dung của khóa học, của học phần; hoặc tích hợp theo chiều ngang, là 
chủ đề SD được đề cập rải rác trong nhiều khóa học, môn học khác nhau, tức là đưa một 
phần nội dung SD vào chương trình đào tạo hiện tại (Barrella & Watson, 2016). Việc tích 
hợp ESD vào chương trình đào tạo giáo viên có thể được triển khai qua 3 khía cạnh: nội 
dung học tập, phương pháp sư phạm, chuẩn đầu ra; trong đó, phương pháp sư phạm được 
khuyến khích trong ESD, là phương pháp lấy người học làm trung tâm, định hướng hành 
động và chuyển đổi (Nguyen, 2022). Giáo viên ở trường phổ thông chưa có sự hiểu biết đầy 
đủ, chưa quan tâm sâu sắc đến dạy học tích hợp nói chung, tích hợp ESD nói riêng, thể hiện 
qua năng lực dạy học tích hợp chưa cao (Vu, 2020; Chu, 2020; Le, 2021). Vì vậy, để khắc 
phục những hạn chế này, cần thiết phải đào tạo những giáo viên ngành Sư phạm về năng lực 
dạy học tích hợp ESD. 

Sinh học nghiên cứu về sự sống, hệ sinh thái và môi trường. Các vấn đề như biến đổi 
khí hậu, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường đều liên quan trực tiếp đến nội dung sinh 
học. Sinh học là một trong số các môn học có nhiều cơ hội tích hợp ESD cho học sinh (Tran 
et al., 2019; Doan, 2020). Việc trang bị năng lực dạy học tích hợp ESD cho sinh viên (SV) 
ngành Sư phạm Sinh học là rất cần thiết để họ có thể trở thành những giáo viên phổ thông 
không chỉ có năng lực chuyên môn mà còn có khả năng giáo dục học sinh về những vấn đề 
bền vững và toàn cầu. Để có năng lực dạy học tích hợp ESD đáp ứng được yêu cầu Chương 
trình giáo dục phổ thông 2018, sinh viên Sư phạm Sinh học cần được rèn luyện năng lực này 
thường xuyên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường đại học sư phạm. 
2. Phương pháp nghiên cứu  

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích tài liệu. Đây là một phương pháp nghiên 
cứu định tính mạnh mẽ, sử dụng tài liệu có sẵn (bao gồm sách, bài báo, báo cáo, văn bản, 
tạp chí, luận án, tài liệu học thuật...) để thu thập và phân tích dữ liệu (Newby, 2014). Cụ thể: 
phân tích các tài liệu nghiên cứu trước đây về ESD, tích hợp ESD trong dạy học, năng lực 
dạy học tích hợp ESD, rèn luyện năng lực dạy học tích hợp ESD cho người học ESD để xây 
dựng một cơ sở lí thuyết vững chắc cho quy trình và biện pháp được đề xuất trong nghiên 
cứu. Nghiên cứu các chính sách giáo dục, tài liệu giảng dạy hiện hành về phát triển bền vững 
trong giáo dục, từ đó đánh giá được mức độ áp dụng ESD tại các cơ sở giáo dục khác nhau.  
3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Cơ sở lí luận  
3.1.1. Giáo dục vì sự phát triển bền vững 

Khái niệm “ESD” ra đời từ nhu cầu giáo dục nhằm giải quyết những thách thức môi 
trường đang gia tăng mà thế giới phải đối mặt. Để làm được điều này, giáo dục phải thay đổi 
để cung cấp kiến thức, kĩ năng, giá trị và thái độ, trao quyền cho người học để đóng góp cho 
sự SD; đồng thời, giáo dục phải được tăng cường trong tất cả các chương trình nghị sự, 
chương trình và hoạt động nhằm thúc đẩy SD (UNESCO, 2012). ESD là một nền giáo dục 
nuôi dưỡng những người tạo ra một xã hội bền vững, mở ra cho tất cả mọi người cơ hội giáo 
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dục, cho phép họ tiếp thu được các tri thức và các giá trị cũng như học được các phương 
thức, hành động và phong cách sống cần thiết cho một tương lai đáng sống và sự thay đổi 
xã hội một cách tích cực. Vì vậy, ESD cần được coi là một triết lí trong giáo dục nhằm giúp 
con người hiểu nhau, biết chia sẻ những lợi ích chung và cùng nhau nêu cao vai trò vì sự 
phát triển bền vững chung trong tương lai (Pham & Pham, 2012). Như vậy, ESD là một nền 
giáo dục trang bị cho mọi người kiến thức, kĩ năng, thái độ và giá trị cần thiết để định hình 
một tương lai bền vững. Nói cách khác, ESD là một nền giáo dục nuôi dưỡng những người 
tạo ra một xã hội bền vững.  
3.1.2. Dạy học tích hợp giáo dục vì sự phát triển bền vững 

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, “Dạy học tích hợp là định hướng dạy 
học giúp học sinh phát triển khả năng huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng… thuộc nhiều 
lĩnh vực khác nhau để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống, 
được thực hiện ngay trong quá trình lĩnh hội tri thức và rèn luyện kĩ năng” (Ministry of 
Education and Training - MOET, 2018, p. 35). Dạy học tích hợp là hoạt động liên kết các 
đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác nhau 
trong cùng một kế hoạch dạy học. Dạy học tích hợp là quá trình dạy học mà theo đó các nội 
dung, hoạt động dạy kiến thức, kĩ năng, thái độ được tích hợp với nhau trong cùng một nội 
dung và hoạt động dạy học để hình thành và phát triển năng lực thực hiện hoạt động cho 
người học; tạo ra mối liên kết giữa các môn học và tri thức, giúp học sinh phát triển tư duy 
sáng tạo và tính tích cực học tập (MOET, 2014). Như vậy, dạy học tích hợp là cách tiếp cận 
nhằm xóa nhòa ranh giới cứng nhắc giữa các lĩnh vực/môn học, giúp người học vận dụng 
tổng hợp kiến thức và kĩ năng vào việc giải quyết các vấn đề thực tế, qua đó nâng cao chất 
lượng và hiệu quả của quá trình dạy học. 

Từ khái niệm “dạy học tích hợp” và khái niệm “ESD ”, có thể hiểu, dạy học tích hợp ESD 
là một cách tiếp cận giáo dục, trong đó các nội dung về phát triển bền vững (môi trường, kinh tế, 
xã hội và văn hóa) được lồng ghép, kết nối một cách hữu cơ, có hệ thống với các nội dung trong 
chương trình môn học/ngành học để tạo thành một nội dung thống nhất nhằm trang bị cho người 
học những kiến thức, kĩ năng, thái độ và giá trị cốt lõi để hướng tới một tương lai bền vững. 
3.1.3. Năng lực dạy học tích hợp giáo dục vì sự phát triển bền vững 

“Năng lực“ là một thuật ngữ được sử dụng cả trong khoa học và trong ngôn ngữ hàng 
ngày. Thuật ngữ này được quy cho các cá nhân, nhóm xã hội hoặc tổ chức khi họ sở hữu 
hoặc có được các điều kiện để đạt được các mục tiêu phát triển cụ thể và đáp ứng các yêu 
cầu quan trọng do môi trường bên ngoài đưa ra. Trong môi trường giáo dục, nơi mà chuẩn 
bị cho mỗi người học các nhiệm vụ trong cuộc sống tương lai, nên trọng tâm trong nghiên 
cứu này sẽ là năng lực như một thuộc tính cá nhân, thay vì năng lực của một nhóm xã hội 
hoặc tổ chức (Weinert, 1999). Xét về phương diện hành vi, có thể coi năng lực bao gồm và 
được thể hiện, biểu hiện thông qua các kĩ năng. Theo đó, mỗi dạng năng lực đều được phân 
tích, chỉ rõ các chỉ báo dưới dạng các kĩ năng cụ thể, các mức độ thực hiện kĩ năng khác 
nhau sẽ thể hiện mức độ phát triển năng lực khác nhau. Theo phương diện này, năng lực có 
thể được phát triển, rèn luyện thông qua việc rèn luyện kĩ năng; có thể được phát triển đến 
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mức chuyên nghiệp; năng lực không chỉ dừng lại ở tri thức mà còn phải được thể hiện qua 
kĩ năng, qua hoạt động cụ thể. Do vậy, cần đánh giá năng lực qua hoạt động thực tiễn, cụ 
thể, đo được và đánh giá mức độ đạt được thông qua đánh giá kĩ năng (Valloze, 2009). Trên 
cơ sở phân tích khái niệm “năng lực”, “dạy học tích hợp ESD”, chúng tôi cho rằng: Năng 
lực dạy học tích hợp ESD là khả năng làm chủ hệ thống kiến thức, kĩ năng và thái độ về 
ESD, môn học/ngành học, dạy học tích hợp để vận hành (kết nối) chúng một cách hợp lí vào 
thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nhằm đạt được mục tiêu của ESD và môn học/ngành học. 
3.1.4. Rèn luyện năng lực dạy học tích hợp giáo dục vì sự phát triển bền vững cho sinh viên  

Theo Từ điển tiếng Việt, “rèn luyện là luyện tập một cách thường xuyên để đạt tới 
những phẩm chất hay trình độ ở một mức nào đó” (Hoang et al., 2008). Bất kì một kĩ năng 
hay năng lực nào được hình thành và phát triển nhanh hay chậm, bền vững hay lỏng lẻo đều 
phụ thuộc vào sự khát khao, quyết tâm, ý chí bền bỉ qua năng lực tiếp nhận của chủ thể, cách 
luyện tập, tính phức tạp chính kĩ năng hay năng lực đó (Nguyen, 2022). Từ đó, có thể hiểu: 
Rèn luyện năng lực dạy học tích hợp ESD cho SV ngành Sư phạm Sinh học là quá trình tổ 
chức cho SV luyện tập một cách thường xuyên nhằm gia tăng mức độ làm chủ hệ thống kiến 
thức, kĩ năng và thái độ về ESD, môn học/ngành học, dạy học tích hợp để vận hành (kết nối) 
chúng một cách hợp lí vào thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nhằm đạt được mục tiêu của ESD 
và môn học/ngành học. 
3.2. Quy trình rèn luyện năng lực dạy học tích hợp ESD cho sinh viên ngành Sư phạm 
Sinh học 
3.2.1. Căn cứ xây dựng quy trình 

- Căn cứ lí luận: Căn cứ vào cấu trúc và tiêu chí đánh giá năng lực dạy học tích hợp ESD 
của SV ngành Sư phạm Sinh học gồm 03 tiêu chuẩn (Kiến thức chuyên môn; Kĩ năng sư 
phạm; Kết nối, tương tác và đóng góp với cộng đồng), 07 tiêu chí (Kiến thức môn Sinh học 
và kiến thức về ESD; Kiến thức về tích hợp ESD trong dạy học môn Sinh học; Thiết  kế kế 
hoạch dạy học chủ đề tích hợp ESD; Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp ESD; Đánh giá, cung 
cấp những phản hồi kết quả học tập của học sinh trong dạy học tích hợp ESD; Lôi cuốn học 
sinh tham gia vào quá trình học tập tích hợp ESD; Phối hợp một cách chuyên nghiệp với 
đồng nghiệp, phụ huynh hay cộng đồng trong quá trình dạy học tích hợp ESD), 22 chỉ báo 
và 50 biểu hiện đã được đề xuất (Ha, 2025). 

- Căn cứ vào kết quả của các nghiên cứu trước đó: Tham khảo và kế thừa quy trình rèn 
luyện năng lực của (Phan & Pham, 2015; Phan & Truong, 2018; Do & Nguyen, 2021; 
Nguyen et al., 2024). 
3.2.2. Đề xuất quy trình 

Từ các căn cứ trên, chúng tôi đề xuất quy trình rèn luyện năng lực dạy học tích hợp 
ESD cho sinh viên (SV) ngành Sư phạm Sinh học gồm 02 giai đoạn sau (xem sơ đồ): 

• Giai đoạn 1. Chuẩn bị 
Bước 1. Giảng viên (GgV) giới thiệu về dạy học tích hợp ESD trong môn Sinh học 
GgV giới thiệu tổng quan về khái niệm phát triển bền vững, dạy học tích hợp ESD, 

mục tiêu và nội dung của ESD; tầm quan trọng của việc tích hợp ESD vào dạy học môn Sinh 
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học; những lợi ích của ESD đối với phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Từ đó, 
GgV phân tích vai trò, tầm quan trọng của việc rèn luyện năng lực dạy học tích hợp ESD đối 
với SV ngành Sư phạm Sinh học. GgV có thể đưa ra các ví dụ minh họa về cách tích hợp 
ESD vào bài giảng Sinh học, như việc giảng dạy các chủ đề về bảo vệ môi trường, đa dạng 
sinh học, và biến đổi khí hậu... 

Bước 2. GgV giới thiệu khung năng lực dạy học tích hợp ESD của SV ngành Sư phạm 
Sinh học và đánh giá đầu vào 

GgV giới thiệu khung năng lực dạy học tích hợp ESD của SV ngành Sư phạm Sinh 
học – giáo viên môn Sinh học trong tương lai (Ha, 2025), sau đó hướng dẫn SV thiết kế bộ 
công cụ khảo sát năng lực này với 50 câu hỏi tương ứng với 50 chỉ số hành vi của khung 
năng lực, ví dụ: Tôi hiểu biết về các khái niệm, nguyên lí môn Sinh học; Tôi phân tích được 
mối quan hệ giữa mục tiêu ESD và mục tiêu dạy học kiến thức sinh học trong chủ đề... Bộ 
công cụ sẽ được đưa vào khảo sát dưới dạng Google form để SV tự đánh giá. GgV tổng hợp 
kết quả khảo sát, từ đó chỉ ra các chỉ số hành vi, tiêu chí, chỉ báo còn yếu để tiến hành rèn 
luyện cho SV. 

Bước 3. GgV cung cấp các yêu cầu sư phạm và tiêu chí đánh giá năng lực dạy học tích 
hợp ESD của SV ngành Sư phạm Sinh học 

Bước này nhằm mục đích xác định rõ yêu cầu và tiêu chí đánh giá đối với SV trong 
quá trình thực hiện dạy học tích hợp ESD. Để làm được điều này, GgV cung cấp cho SV các 
yêu cầu sư phạm cơ bản, chẳng hạn như kĩ năng giao tiếp với học sinh về các vấn đề môi 
trường, kĩ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập thúc đẩy phát triển bền vững; đưa 
ra các tiêu chí và công cụ để SV tự đánh giá năng lực dạy học tích hợp ESD. 

Bước 4. GgV giới thiệu về quy trình và biện pháp tổ chức rèn luyện năng lực dạy học 
tích hợp ESD cho SV ngành Sư phạm Sinh học 

GgV giới thiệu quy trình rèn luyện, bao gồm các giai đoạn từ lí thuyết đến thực hành. 
SV sẽ được học lí thuyết về ESD, thực hành thiết kế và tổ chức dạy học tích hợp ESD trong 
môn Sinh học. GgV giới thiệu các biện pháp rèn luyện phù hợp như: sử dụng dạy học vi mô, 
dạy học kết hợp, lớp học đảo ngược... 

Giai đoạn 2. Tổ chức rèn luyện năng lực 
Bước 1. GgV giới thiệu về các chỉ số hành vi và yêu cầu của từng chỉ số của thành 

phần năng lực cần rèn luyện, hướng dẫn phân tích và đánh giá theo các tiêu chí 
Mục tiêu chính của bước này là giúp SV hiểu được các chỉ số hành vi cụ thể mà họ cần 

rèn luyện trong quá trình dạy học tích hợp ESD. Những chỉ số hành vi này chính là các kĩ năng, 
thái độ hoặc kết quả mà GgV kì vọng SV thể hiện trong quá trình dạy học; đồng thời giúp SV 
nhận thức rõ về các tiêu chí đánh giá, từ đó tự đánh giá và cải thiện năng lực của mình. GgV giới 
thiệu chỉ số hành vi cần rèn luyện, đó là các chỉ số mà SV mong muốn được rèn luyện (Ha, 2025) 
hoặc qua đánh giá đầu vào còn yếu. Sau khi giới thiệu các chỉ số hành vi, GgV chỉ ra các yêu 
cầu cụ thể đối với từng chỉ số. Các yêu cầu này sẽ là thước đo để đánh giá năng lực của SV. Sau 
đó, GgV hướng dẫn SV cách phân tích các chỉ số hành vi dựa trên các tiêu chí đánh giá cụ thể, 
giúp SV biết rõ những gì họ cần làm để đạt được kết quả tốt. 
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Bước 2. SV thực hành rèn luyện các chỉ số hành vi của năng lực thành phần 
Bước này giúp SV thực hành các kĩ năng và hành vi cần thiết trong dạy học tích hợp 

ESD, đồng thời biết cách tự đánh giá và nhận diện các chỉ số hành vi cần cải thiện. SV thực 
hành phân tích lí thuyết, tình huống giả lập hoặc thực tế, chẳng hạn như tổ chức một buổi 
thảo luận về “Xác định mối quan hệ giữa kiến thức môn Sinh học và các nội dung ESD trong 
chủ đề tích hợp” (là một thành tố quan trọng của kĩ năng “Thiết  kế kế hoạch dạy học chủ đề 
tích hợp ESD”) trong lớp học; GgV sẽ quan sát và đánh giá SV theo các chỉ báo cụ thể như 
khả năng cụ thể hoá chủ đề tích hợp ESD thành các tiểu chủ đề với các mạch kiến thức cốt 
lõi, lập bảng ma trận mối quan hệ giữa kiến thức môn Sinh học và các nội dung ESD trong 
chủ đề tích hợp... GgV cung cấp phản hồi cụ thể về cách thức thực hiện và hướng dẫn SV 
cải thiện. 

Bước 3. SV thực hành rèn luyện phối hợp các năng lực thành phần 
Năng lực dạy học tích hợp ESD của SV ngành Sư phạm Sinh học gồm các năng lực 

thành phần/tiêu chuẩn (03 tiêu chuẩn), mỗi năng lực thành phần lại bao gồm các tiêu chí (07 
chỉ báo), mỗi tiêu chí gồm các chỉ báo (22 chỉ báo), mỗi chỉ báo bao gồm các biểu hiện hành 
vi/chỉ số hành vi (50 chỉ số hành vi). Sau khi rèn luyện các chỉ số hành vi, SV phải được rèn 
luyện phối hợp nhiều chỉ số hành vi trong một chỉ báo hoặc tiêu chí lớn hơn để phát triển 
năng lực một cách toàn diện. Ví dụ: GgV tổ chức cho SV thực hành rèn luyện kĩ năng “Thiết 
kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp ESD” trên một chủ đề cụ thể như thiết kế một bài học 
về tác động của ô nhiễm môi trường lên sức khỏe con người, kết hợp các hoạt động nhóm, 
thảo luận về các giải pháp bảo vệ môi trường và yêu cầu học sinh áp dụng kiến thức vào các 
tình huống thực tế. Việc rèn luyện kĩ năng này sẽ phối hợp được 7 chỉ báo và 15 chỉ số hành 
vi trong khung năng lực dạy học tích hợp ESD của SV ngành Sư phạm Sinh học (Ha, 2025). 

Bước 4. Đánh giá việc rèn luyện năng lực dạy học tích hợp ESD cho SV ngành Sư 
phạm Sinh học 

Mục tiêu chính của bước này là để GgV đánh giá toàn diện sự tiến bộ của SV trong 
quá trình rèn luyện năng lực dạy học tích hợp ESD, xác định mức độ mà SV đã đạt được các 
yêu cầu và chỉ số hành vi đã được đề ra, tạo cơ hội để GgV cung cấp phản hồi chi tiết về 
năng lực dạy học của SV, giúp SV nhận diện điểm mạnh và điểm yếu, từ đó cải thiện khả 
năng dạy học của mình. GgV sẽ đánh giá dựa trên các tiêu chí cụ thể mà SV cần đạt được 
trong quá trình dạy học tích hợp ESD. Căn cứ khung năng lực dạy học tích hợp ESD, có thể 
thiết kế các bộ tiêu chí đánh giá cụ thể cho từng tố của năng lực, như: đánh giá kiến thức 
chuyên môn, kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp ESD, kĩ năng tổ chức dạy 
học chủ đề tích hợp ESD, kĩ năng lôi cuốn học sinh tham gia vào quá trình học tập tích hợp 
ESD... Sử dụng đa dạng các phương pháp đánh giá, như: Quan sát trong quá trình giảng dạy, 
đánh giá qua bài dạy mẫu, đánh giá qua các dự án và hoạt động nhóm, đánh giá qua phản 
hồi từ học sinh. Sau khi đánh giá, GgV cần cung cấp phản hồi chi tiết cho SV. Phản hồi này 
cần phải cụ thể và rõ ràng, chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu trong việc thiết kế và tổ 
chức bài học tích hợp ESD; từ đó cung cấp các gợi ý cải thiện, giúp SV nhận diện những kĩ 
năng hoặc phương pháp giảng dạy mà họ cần cải thiện. 
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Sơ đồ: Quy trình rèn luyện năng lực dạy học tích hợp ESD cho SV ngành Sư phạm Sinh học 
 

Giai đoạn 1. 
Chuẩn bị 

 

Giai đoạn 2. Tổ 
chức rèn luyện 

năng lực 

Bước 3. SV thực hành rèn luyện phối hợp các năng 
lực thành phần 

Bước 4. Đánh giá việc rèn luyện năng lực dạy học 
tích hợp ESD cho SV ngành Sư phạm Sinh học 

Bước 1. GgV giới thiệu về các chỉ số hành vi và 
yêu cầu của từng chỉ số hành vi của thành phần 
năng lực cần rèn luyện, hướng dẫn phân tích và 
đánh giá theo các tiêu chí 

Bước 2. SV thực hành rèn luyện các chỉ số hành vi 
của năng lực thành phần 

Bước 1. GgV giới thiệu về dạy học tích hợp ESD 
trong môn Sinh học  

Bước 2. GgV giới thiệu khung năng lực dạy học 
tích hợp ESD của SV ngành Sư phạm Sinh học và 
đánh giá đầu vào 

Bước 3. GgV cung cấp các yêu cầu sư phạm và tiêu 
chí đánh giá năng lực dạy học tích hợp ESD của 
SV ngành Sư phạm Sinh học 

Bước 4. GgV giới thiệu về quy trình và biện pháp 
tổ chức rèn luyện năng lực dạy học tích hợp ESD 
cho SV ngành Sư phạm Sinh học 
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3.3. Biện pháp rèn luyện năng lực dạy học tích hợp ESD cho sinh viên ngành Sư phạm 
Sinh học 
3.3.1. Biện pháp 1: Sử dụng mô hình dạy học kết hợp 

a) Đặc điểm của mô hình dạy học kết hợp phù hợp với rèn luyện năng lực dạy học tích 
hợp ESD cho SV ngành Sư phạm Sinh học 

Dạy học kết hợp (Blended Learning) là một hình thức giáo dục chính quy, trong đó 
người học nhận được một phần sự phân phối nội dung và hướng dẫn trực tuyến (dưới sự 
kiểm soát về thời gian, địa điểm, con đường và tốc độ học tập của học sinh) và một phần là 
trải nghiệm học tập theo lớp học trực tiếp (Horn & Staker, 2014). Cho đến nay, có nhiều 
định nghĩa khác nhau về dạy học kết hợp nhưng điểm gặp gỡ lớn nhất giữa các định nghĩa 
này là người học được trải nghiệm học tập trực tuyến và trực tiếp để hai hình thức này gắn 
kết, bổ sung và hỗ trợ nhau. Dạy học kết hợp có một số ưu điểm như sau: (1) Linh hoạt trong 
tổ chức dạy học, GgV có thể bổ sung, cập nhật thời gian cho các bài học (Singer & Stoicescu, 
2011); (2) Tăng cường tương tác giữa GgV và SV thông qua các nền tảng học trực tuyến 
giúp SV thảo luận, quan sát, chia sẻ, trao đổi, đánh giá, phản hồi (Ho et al., 2016); (3) Cá 
nhân hóa hoạt động của SV, SV có thể tự lập kế hoạch, sắp xếp hồ sơ học tập nhận thức quá 
trình tiến bộ của bản thân, thúc đẩy sự tự chủ của mình trong học tập (Singer & Stoicescu, 
2011; Arifani et al., 2019). Các mức độ kết hợp trong dạy học kết hợp có thể được phân loại 
theo cách thức phân bổ giữa học trực tiếp và học trực tuyến, dựa theo phân loại của Graham 
và cộng sự (Graham et al., 2014) trong nghiên cứu này, chúng tôi vận dụng mức độ kết hợp 
trung bình, đó là Kết hợp ở mức độ khóa học (Course level). 

Như vậy, dạy học kết hợp giúp tăng cường khả năng tự học cho SV khi mà nội dung 
về ESD là rất rộng, áp dụng công nghệ, thiết kế kế hoạch bài học sáng tạo và tạo ra các hoạt 
động giảng dạy tương tác. Mô hình này cũng tạo cơ hội để SV học hỏi và áp dụng kiến thức 
về phát triển bền vững vào thực tế giảng dạy, từ đó giúp họ trở thành những giáo viên tương 
lại có khả năng giảng dạy các chủ đề ESD một cách hiệu quả. 

b) Minh hoạ vận dụng mô hình dạy học kết hợp trong rèn luyện thành phần năng lực 
“Kiến thức về tích hợp ESD trong dạy học môn Sinh học” cho SV ngành Sư phạm Sinh học 

- Mục đích: Rèn luyện được 01/02 tiêu chí của tiêu chuẩn “Kiến thức chuyên môn” - là 
một trong ba thành tố của năng lực dạy học tích hợp ESD. 

- Nội dung: Hiểu biết những vấn đề chung về dạy học tích hợp; Hiểu biết về quy trình 
tích hợp ESD trong dạy học một chủ đề môn Sinh học. 

- Cách thực hiện: Dựa trên quy trình của (Tran & Nguyen, 2020; Vo & Tran, 2022; Nguyen 
et al., 2024), chúng tôi đưa ra quy trình vận dụng mô hình dạy học kết hợp để rèn luyện năng 
lực này gồm các bước:  

Bước 1. Học trực tuyến 
GgV hướng dẫn cách thức học tập theo hình thức dạy học kết hợp thông qua các lớp 

học trực tuyến như Moodle, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams và Web online của lớp 
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được GgV thiết kế, trong đó chú trọng các video hướng dẫn. Đồng thời, GgV cung cấp sẵn 
tại liệu hoặc hướng dẫn SV tìm và đọc các tài liệu về khái niệm, quan điểm, các mức độ dạy 
học tích hợp và quy trình dạy học tích hợp nói chung; quy trình thiết kế và tổ chức một chủ 
đề tích hợp ESD trong dạy học môn Sinh học. 

SV xem video hướng dẫn, chủ động tham khảo các tài liệu và hướng dẫn tự học, trao 
đổi thảo luận trực tuyến theo các yêu cầu và nhiệm vụ được giao, sản phẩm tự học với kĩ 
năng công nghệ trên lớp học ảo. 

Bước 2. Học trực tiếp 
GgV tổ chức cho SV trình bày báo cáo theo nhóm với 03 nội dung: (1) Tìm hiểu về 

khái niệm, quan điểm, các mức độ dạy học tích hợp và quy trình dạy học tích hợp nói chung; 
(2) Quy trình thiết kế một chủ đề tích hợp ESD trong dạy học môn Sinh học; (3) Quy trình 
tổ chức dạy học một chủ đề tích hợp ESD môn Sinh học. Sau đó, các nhóm trao đổi, thảo 
luận, phản biện, nhận xét lẫn nhau, giải đáp các thắc mắc liên quan đến kiến thức được trình 
bày của 03 nhóm và trong video khoá học, yêu cầu của khoá học; đồng thời bổ sung những 
kiến thức mà GgV nhận thấy SV còn thiếu trong quá trình thảo luận. Ngoài ra, GgV cần 
đánh giá các sản phẩm của SV đã nộp trên lớp học ảo, phát hiện và sửa chữa sai lầm mà các 
em mắc phải trong quá trình học tập trực tuyến.  

GgV nhận xét, đánh giá kết quả học tập và kĩ năng của SV khi học trực tuyến cũng 
như học tại lớp, kết hợp hình thức tự đánh giá của mỗi cá nhân, đánh giá lẫn nhau. 

Bước 3. Tổng kết khóa học (trực tuyến) 
GgV tổ chức đánh giá hiệu quả rèn luyện thành tố năng lực Kiến thức về tích hợp ESD 

trong dạy học môn Sinh học qua bài kiểm tra viết cá nhân với các câu hỏi được thiết kế theo 
mức độ của 04 chỉ số hành vi đã được đề xuất. Tổ chức lấy thông tin phản hồi từ SV thông 
qua các hệ thống như Moodle, Shubclassroom hoặc Google Forms. Trên cơ sở các các thông 
tin phản hồi, đề xuất của SV về khóa học rèn luyện năng lực, GgV cập nhật tài liệu liên quan 
đến chủ đề của khoá học và điều chỉnh, cải tiến hình thức, phương pháp, các hoạt động rèn 
luyện sau khóa học. 
3.3.2. Biện pháp 2. Sử dụng dạy học vi mô 

a) Đặc điểm của dạy học vi mô phù hợp với rèn luyện năng lực dạy học tích hợp ESD cho 
SV ngành Sư phạm Sinh học 

Dạy học vi mô là một cách tiếp cận dạy học “chương trình hóa”, trong đó quá trình rèn 
luyện năng lực được chia nhỏ để thực hiện và trải nghiệm thông qua phương tiện nghe nhìn, 
kết hợp với sự phản hồi tích cực của các thành viên tham gia nhằm hình thành và phát triển 
năng lực nghề nghiệp cho SV hoặc giáo viên (Skinner, 1953). Những nét đặc trưng của dạy 
học vi mô là: (1) Tính chất vi mô thể hiện ở việc giảm quy mô lớp học và rút ngắn thời gian 
(lớp khoảng 3-10 học sinh; thời gian 4-20 phút) (Allen, 1967); (2) Chú trọng hình thành và 
rèn luyện từng năng lực thành phần qua từng bài học vi mô (Do et al., 2016); (3) Phản hồi 
trực tiếp từ nhóm quan sát và việc ghi âm được sử dụng ngay trong quá trình phản hồi, tự 
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phản ánh của người học trong lớp tạo điều kiện để họ cải thiện, điều chỉnh và phát huy động 
lực học tập (Allen, 1967); (4) SV có thể lặp lại các bài học vi mô cho đến khi thành thạo các 
năng lực thành phần; (5) Trang bị các điều kiện cần thiết cho lớp dạy học vi mô. Quy trình dạy 
học vi mô gồm 6 bước: (1) Soạn kế hoạch bài dạy vi mô (Plan); (2) Giảng dạy (Teach); (3) 
Đánh giá – Phản hồi (Feedback); (4) Soạn lại kế hoạch bài dạy vi mô (Replan); (5) Giảng dạy 
lại (Reteach) kế hoạch bài dạy đã được chỉnh sửa; (6) Đánh giá lại (Refeedback) (Allen, 1967). 

Như vậy, vận dụng dạy học vi mô vào rèn luyện rèn luyện năng lực dạy học tích hợp 
ESD cho SV ngành Sư phạm Sinh học trước khi vào nghề dựa trên cơ sở phân tích rằng việc 
ghi nhận và xem lại quá trình dạy học không chỉ giúp SV tự đánh giá mức độ đạt được, nhìn 
ra những điểm yếu cần khắc phục, chủ động điều chỉnh năng lực dạy học của mình, mà còn 
kích thích người học chú ý đến hành vi, phong cách của mình, kịp thời điều chỉnh hành vi 
cho phù hợp với từng hoạt động dạy học. Điều này hình thành cho SV thói quen ứng xử và 
phong cách hợp tác của người giáo viên tương lai. Hơn nữa, đánh giá, phản hồi còn phát 
triển khả năng phân tích tình huống, tự đánh giá, tự sửa lỗi của SV, giúp SV tích lũy nhiều 
kinh nghiệm cơ bản thần, tự tin hơn trong học tập và công tác giảng dạy sau này. Dạy lại còn 
cho SV cơ hội rèn luyện và phát triển các năng lực thành phần cần đạt được (ít nhất hai lần) 
cho đến khi đạt được năng lực đó. Ngoài các yếu tố trên, dạy học vi mô còn phát triển kĩ 
năng làm việc nhóm của SV; thái độ nghiêm túc trong nhận xét, đánh giá, tự phê bình, tự 
sửa lỗi; tính thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.  

b) Minh hoạ vận dụng dạy học vi mô vào rèn luyện kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học chủ 
đề tích hợp ESD cho SV ngành Sư phạm Sinh học 

- Mục đích: Rèn luyện được từng chỉ số hành vi của tiêu chí “Thiết  kế kế hoạch dạy học 
chủ đề tích hợp ESD” (là kĩ năng thành phần quan trọng của năng lực dạy học tích hợp ESD). 

- Nội dung: Xác định được chủ đề tích hợp ESD gắn với bối cảnh địa phương; Phân tích 
các điều kiện thực hiện dạy học chủ đề tích hợp ESD; Xác định mục tiêu dạy học chủ đề tích 
hợp ESD; Xác định mối quan hệ giữa kiến thức môn Sinh học và các nội dung ESD trong 
chủ đề tích hợp; Lựa chọn hình thức, phương pháp và phương tiện dạy học phù hợp với chủ 
đề tích hợp ESD; Xác định phương án kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; Thiết 
kế tiến trình các hoạt động dạy học chủ đề tích hợp ESD. 

- Cách thực hiện:  
Bước 1. GgV giới thiệu chỉ số hành vi cần rèn luyện; giới thiệu, hướng dẫn sử dụng 

phiếu đánh giá và thảo luận, thống nhất cách thức đánh giá. Thị phạm: Phân tích kế hoạch 
bài dạy tích hợp minh họa.  

Bước 2. Thiết kế kế hoạch bài dạy chủ đề tích hợp ESD. Cá nhân SV thực hiện luyện 
tập từng chỉ báo (7 chỉ báo) và biểu hiện hành vi (15 chỉ báo hành vi) của kĩ năng này, thiết 
kế kế hoạch bài dạy của cá nhân mình. Sản phẩm được gửi lên lớp học trực tuyến. 

Công cụ đánh giá SV. Sản phẩm kế hoạch bài dạy tích hợp bài kiểm tra, đánh giá đầu 
vào về kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp ESD được đánh giá dựa trên 15 chỉ 
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số hành vi của năng lực này. 
Bước 3. Trình bày kế hoạch bài dạy đã thiết kế. Từng nhóm SV trình bày phần chuẩn 

bị của nhóm mình trước lớp, mỗi nhóm trình bày khoảng 30 phút. 
Công cụ đánh giá SV: 03 kế hoạch bài dạy đã thiết kế (lần 1, lần 2 sau chỉnh sửa). 
Bước 4. Phản hồi và đánh giá lần 1. GgV và SV các nhóm tiến hành phản hồi và đánh 

giá theo phiếu đánh giá. 
Công cụ đánh giá SV: Băng ghi hình phần trình bày kế hoạch bài dạy của cá nhóm. 
Bước 5. Soạn lại kế hoạch bài dạy. SV tiến hành soạn lại kế hoạch bài dạy theo góp ý 

của GgV và SV khác. Sản phẩm được đưa lên lớp học trực tuyến. 
Công cụ đánh giá SV: Phiếu đánh giá của GgV, SV về cá chỉ số hành vi của kĩ năng 

thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp ESD. 
Bước 6. Trình bày kế hoạch bài dạy lần 2. Từng nhóm SV trình bày phần chuẩn bị của 

nhóm mình trước lớp, mỗi nhóm trình bày khoảng 30 phút nhóm. 
Công cụ đánh giá SV: Kế hoạch bài dạy tích hợp bài kiểm tra, đánh giá đầu ra về kĩ 

năng thiết kế kế hoạch dạy học chủ đề tích hợp ESD. 
Bước 7. Phản hồi và đánh giá lần 2 về kế hoạch bài dạy đã thiết kế. GgV và SV tiến 

hành phần hồi và đánh giá theo tiêu chí đánh giá kế hoạch bài dạy. 
Để rèn luyện năng lực dạy học tích hợp ESD cho SV ngành Sư phạm Sinh học, cần 

thiết phải phối hợp 02 biện pháp trong giải quyết cùng một vấn đề thì mới phát huy được 
hiệu quả dạy học. 
4. Kết luận 

Nghiên cứu đã đề xuất quy trình rèn luyện năng lực dạy học tích hợp ESD cho SV 
ngành Sư phạm Sinh học gồm 02 giai đoạn với các bước cụ thể tạo thành một quá trình liên 
tục. Để thực hiện hiệu quả quy trình này, cần thiết phải có sự đầu tư về thời gian của GgV, 
cơ sở vật chất và những chính sách, quy định mang của các nhà trường hoặc cấp cao hơn về 
tích hợp ESD trong đào tạo giáo viên. Các biện pháp đề xuất không chỉ giúp SV nâng cao 
năng lực chuyên môn mà còn góp phần quan trọng vào việc hình thành các kĩ năng và giá trị 
SD. Việc áp dụng các biện pháp này sẽ tạo ra một thế hệ giáo viên môn Sinh học tương lai 
có khả năng đáp ứng yêu cầu của giáo dục hiện đại và đóng góp tích cực vào việc giải quyết 
các vấn đề bền vững toàn cầu. Trong thời gian tới, việc tiếp tục triển khai và cải tiến các biện 
pháp này sẽ giúp SV ngành Sư phạm Sinh học không chỉ trở thành những SV giỏi về chuyên 
môn mà còn là những người tiên phong trong công tác ESD. Điều này không chỉ nâng cao 
chất lượng giáo dục mà còn góp phần xây dựng một thế hệ giáo viên có trách nhiệm trong 
việc SD cho các thế hệ tương lai. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

Sustainable development is a critical global concern, and  education is widely recognized as 
a key instrument for achieving its goals. To this end, teacher training programs, particularly those 
in initial teacher education universities, should focus on equipping students with the competencies 
needed to integrate Education for Sustainable Development (ESD) into their teaching. This paper 
proposes a process for developing ESD-integrated teaching competencies among students in the in 
the Biology Teacher Education program, The proposed process comprises two phases, each 
containing four specific steps. Additionally, two instructional methods, integrated (combined) 
teaching and microteaching, are recommended to support the development of these competencies.. 
For optimal results, the process requires ongoing refinement and adaptation. Applying this process 
and methods can foster comprehensive professional development in Biology students, enabling them 
to meet the demands of contemporary education and prepare a new generation of teachers 
responsible and capable of addressing global sustainability challenges through their teaching. 

Keywords: Biology Teacher Education Program; education for sustainable development; 
integrated teaching; integrated teaching competency; sustainable development 
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